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Họ và tên học sinh………………………………………….. 

ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4 

MÔN TOÁN 

PHIẾU 1 

I. TRẮC NGHIỆM

ĐỀ BÀI   ĐÁP SỐ 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm: 3hm5m = ………..m 

Bài 2. Một số chia cho 8 được thương là 14 và số dư là số dư lớn nhất có 

thể. Tìm số đó? 

Bài 3. Một người nuôi 50 con thỏ, đó bán đi 18 con. Số thỏ còn lại nhốt đều vào 8

8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng nhốt mấy con thỏ? 

Bài 4. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 12 quyển. Hôm nay cô thư 

viện cho mượn 
1

3
 số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách? 

Bài 5. Đàn vịt có 84 con, người ta đã bán đi 
1

4
  đàn vịt. Tìm số vịt đã bán? 

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức: 4536 + 73845 : 9 

Bài 7. Tính giá trị của biểu thức: (4536 + 73845) : 9 

Bài 8. Hình chữ nhật MNPQ có chiều dài  45cm và chiều rộng bằng 
1

5
 chiều 

dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài 9. 

a) Một hình chữ nhật có diện tích 24 cm
2
, chiều rộng  là 4cm. Tính chiều

dài của hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật có chu vi 180cm, chiều rộng  là 30 cm. Tính chiều dài
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của hình chữ nhật đó. 

Bài 10. Giải bài tóan theo tóm tắt sau: 

24 dụng cụ: 3 giờ 

72 dụng cụ:…..? giờ 

II.TỰ LUẬN

Bài 1: Tính nhanh (Tính bằng cách hợp lý/Tính bằng cách thuận tiện nhất)

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2 b) 24 x 5 + 24 x 4 + 24

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

c) 21 x 45 + 50 x 21 + 21 x 5 d) 45 x 35 + 45 x 61 + 3 x 45 + 45

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Bài 2: Năm nay em 9 tuổi. Tuổi em bằng 
1

4
tuổi mẹ. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con 

cách đây 3 năm? 

Bài 3: Năm nay con 9 tuổi và bằng 
1

5
tuổi bố. Tính tổng của 2 bố con sau 3 năm nữa? 
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Bài 4: Hà năm nay 9 tuổi. Tuổi ông Hà bằng 6 lần tuổi Hà cộng vói 8 . Hỏi ông hơn Hà 

bao nhiêu tuổi?    

Bài 5: Loan có 8 quả táo, Hằng  có nhiều hơn Loan 16 quả táo. Hỏi số táo của Loan 

bằng một phần mấy số táo của Hằng?      
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PHIẾU 2 

 Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

423 x 2    243 x 3     231 x 4     933 : 3    676 : 8 

4268 + 3917  3845 + 2625  7331 – 759  135 x 9 

2457 : 3  1414 x 5  1736 – 456  1204 : 4 

Bài 2: Tìm x biết 

a) 15 : x = 24 : 8 b) 42 : x = 36 : 6 c) 84 : x =  18 : 9

Bài 3: Thùng thứ nhất có 16 lít dầu, thùng thứ nhất có số dầu bằng 
8

1
 số dầu thùng thứ 

hai. Hỏi  thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 
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Bài giải 

Bài 4: Có 234 kg gạo  chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? 

Bài giải 

Bài 5: Chị An năm nay 16 tuổi, tuổi của bố chị An gấp 3 lần tuổi của chị An. Hỏi hai bố 

con chị An năm nay  bao nhiêu tuổi ?

Bài giải 

Bài 6. Tính: 

236 + 372 + 453 - 253 - 172 – 36   612 -  342 : 9 + (102 – 68) 

Bài 7:  Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 
4

1
 số que tính đó, chia cho Huệ 

3

1
số que 

tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính? 

Bài giải 
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Bài 8: Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài 

và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m. 

Bài giải 

Bài 9: Dũng có 12 viên phấn, Toàn có số viên phấn gấp 3 lần số viên phấn của Dũng. 

Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên phấn? 

Bài giải 

Bài 10: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36kg đường, ngày thứ hai bán được số 

đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao 

nhiêu ki-lô-gam đường? 

Bài giải 
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Bài 11: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhát chứa 16lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng 

thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít 

dầu? 

Bài giải 

 Bài 12: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72kg gạo và đựng gấp ba lần bao thứ hai. 

Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

Bài 13: Có hai tổ công nhân, tổ một có 15 công nhân, tổ hai nếu có thêm 6 công nhân thì 

sẽ gấp đôi tổ một. Hỏi hai tổ có bao nhiêu công nhân? 

Bài giải 
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Bài 14:Có hai hộp bi, hộp thứ nhất nếu bớt ra 4 viên bi thì sẽ có số bi kém hộp thứ hai 2 

lần. Hỏi hộp thứ nhất ít hơn hộp thứ hai bao nhiêu viên bi? Biết hộp thứ hai có 28 viên 

bi? 

Bài 15:Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít 

dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém 2 lần. Hỏi phải cuyển từ 

thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số lít dầu bằng nhau? 

Bài 16:An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy 

só gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo? 

Bài 17:Có hai bao gạo, bao thứ nhất nặng 64kg. Biết rằng nếu bao thứ nhất có thêm 8kg 

gạo thì số gạo của bao thứ nhất so với bao thứ hai sẽ gấp 3 lần. Hỏi bao thứ nhất nhiều 

hơn bao thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 18:Dũng có một hộp 20 viên bi gồm 3 loại bi: bi xanh, bi đỏ và bi vàng. Biết số bi 

xanh gấp 6 lần số bi đỏ và gấp 2 lần số bi vàng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi? 

Bài 19:a và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Ba. Hỏi Đức 

có nhiều hơn Ba bao nhiêu viên bi? 

Bài 20 Có hai bao đường, nếu lấy ở bao thứ nhất bớt 3kg thì bao thứ nhất còn nhiều hơn 

bao thứ hai 24kg và còn nhiều gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi hai bao đường có tất cả bao 

nhiêu ki-lô-gam? 

Bài 21 Có hai tấm vải, một tấm màu xanh, một tấm màu đỏ, tấm vải xanh dài gấp 3 lần 

tấm vải đỏ. Cửa hàng đã bán hét 25m vải xanh và 7m vải đỏ thì số mét vải còn lại của 

hai tấm vải bằng nhau. Hỏi lúc chưa bán mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét? 

Bài 22 Thùng thứ nhất có 8lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 32lít dầu. 

Hỏi thùng thứ hai có số lít dầugấp mấy lần số lít dầu của thùng thứ nhất? 
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PHIẾU 3 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

423 x 2       243 x 3      231 x 4       933 : 3    676 : 8 

4268 + 3917  3845 + 2625  7331 – 759  135 x 9 

2457 : 3      1414 x 5    1736 – 456  1204 : 4 

Bài 2: Tìm x biết 

a) 15 : x = 24 : 8 b) 42 : x = 36 : 6 c) 84 : x =  18 : 9

Bài 3: Thùng thứ nhất có 16 lít dầu, thùng thứ nhất có số dầu bằng 
8

1
 số dầu thùng thứ 

hai. Hỏi  thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? 

Bài 4: Có 234 kg gạo  chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? 

Bài 5: Chị An năm nay 16 tuổi, tuổi của bố chị An gấp 3 lần tuổi của chị An. Hỏi hai bố 

con chị An năm nay  bao nhiêu tuổi ? 

Bài 6:  Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 
4

1
 số que tính đó, chia cho Huệ 

3

1
số que 

tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính? 

Bài 7: Dũng có 12 viên phấn, Toàn có số viên phấn gấp 3 lần số viên phấn của Dũng. 

Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên phấn? 

Bài 8: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36kg đường, ngày thứ hai bán được số 

đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao 

nhiêu ki-lô-gam đường? 

Bài 9: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng 

thứ nhất, thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít 

dầu? 

 Bài 10: Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72kg gạo và đựng gấp ba lần bao thứ hai. 

Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 11: Có hai tổ công nhân, tổ một có 15 công nhân, tổ hai nếu có thêm 6 công nhân thì 

sẽ gấp đôi tổ một. Hỏi hai tổ có bao nhiêu công nhân? 
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Bài 12: Có hai bao gạo, bao thứ nhất nặng 64kg. Biết rằng nếu bao thứ nhất có thêm 8kg 

gạo thì số gạo của bao thứ nhất so với bao thứ hai sẽ gấp 3 lần. Hỏi bao thứ nhất nhiều 

hơn bao thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài 13: Thùng thứ nhất có 8lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 32lít dầu. 

Hỏi thùng thứ hai có số lít dầu gấp mấy lần số lít dầu của thùng thứ nhất? 


